
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 169 đường Hồng Hà, Cụm 5, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

06/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠT QUANG

0109295489

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết:
Sản xuất kim loại quý;
Sản xuất kim loại màu
 

2420

2. Đúc kim loại màu 2432

3. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết:
Khai thác quặng bôxít;
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân 
vào đâu
 

0722

4. Khai thác quặng sắt
Chi tiết:
- Các hoạt động khai thác mỏ quặng chiếm giá trị lớn về hàm 
lượng sắt.
- Các hoạt động làm giàu và thu gom quặng có chứa sắt.
 

0710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
ĐẠT QUANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAT QUANG PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết:
- Điều hành lò luyện kim, máy chuyển thành thép, cán và hoàn 
thiện;
- Sản xuất xỉ thép, sản xuất gang thành xỉ, tấm và các dạng ban 
đầu khác;
- Sản xuất hợp kim sắt;
- Sản xuất các sản phẩm kim loại đen bằng cách chiết giảm 
trực tiếp sắt và các sản phẩm bột kim loại đen khác, sản xuất 
thép từ tinh lọc bằng quá trình điện phân hoặc hoá học khác;
- Sản xuất sắt dạng hột và dạng bột;
- Sản xuất thép dạng thỏi hoặc các dạng nguyên sinh khác;
- Sản xuất sản phẩm thép bán hoàn thiện;
- Sản xuất các sản phẩm thép cuộn nóng cuộn lạnh và cuộn 
phẳng;
- Sản xuất thanh thép cuộn nóng;
- Sản xuất mặt cắt thép cuộn nóng;
- Sản xuất thanh thép và các mặt cắt cứng từ thép bằng cách 
kéo lạnh, nghiền hoặc quay;
- Sản xuất các mặt cắt mở bằng cách tạo khuôn lạnh cuộn hoặc 
gấp nếp các sản phẩm thép cuộn phẳng;
- Sản xuất dây thép bằng cách kéo hoặc dãn lạnh;
- Sản xuất tấm thép và các mặt cắt mở thép hàn;
- Sản xuất các vật liệu đường ray tàu hoả (đường sắt chưa lắp) 
bằng thép;
- Sản xuất ống thép không mối nối bằng cách cuộn nóng, kéo 
nóng hoặc cuộn lạnh, kéo lạnh;
- Sản xuất các ống thép hàn bằng cách đổ khuôn nóng hoặc 
lạnh và hàn, hoặc có được bằng cách xử lý thêm bằng kéo lạnh 
hoặc cuộn lạnh hoặc bằng cách đổ khuôn nóng, hàn;
- Sản xuất các thiết bị nối ống thép như mép phẳng và mép có 
vòng đệm, các mối nối hàn.
 

2410

6. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết:
- Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ 
phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...);
- Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết 
bị nâng và cầm tay...);
- Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và 
các bộ phận tháo rời...
- Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, 
cổng;
- Vách ngăn phòng bằng kim loại.
 

2511
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7. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: 
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
- Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng vật liệu khác

3100

8. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất thạch cao 

2394

9. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: - Sản xuất bê tông đúc sẵn, xi măng hoặc các sản 
phẩm đá nhân tạo sử dụng trong xây dựng như: Ngói, đá lát 
tường, gạch, tấm, thanh, ống... 
- Sản xuất các hợp chất xây dựng đúc sẵn dùng trong xây dựng 
hoặc xây dựng dân dụng từ đá, xi măng hoặc đá nhân tạo; 
- Sản xuất các sản phẩm vữa dùng trong xây dựng như: Dạng 
tấm, bảng, thanh; 
- Sản xuất nguyên liệu xây dựng từ thực vật (gỗ, sợi thực vật, 
rơm, rạ, bấc) được trộn với xi măng, vôi, vữa và các khoáng 
khác; 
- Sản xuất các sản phẩm khác như: chậu hoa, bức phù hiệu, 
tượng từ bê tông, vôi, vữa, xi măng hoặc đá nhân tạo; 
- Sản xuất vữa bột; 
- Sản xuất bê tông trộn sẵn và bê tông khô

2395

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

12. Xây dựng công trình đường sắt 4211

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Phá dỡ 4311

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng 
công trình cửa như: + Đường thuỷ, bến cảng và các công trình 
trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. 

4299

18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
Bán buôn xi măng;
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
Bán buôn kính xây dựng;
Bán buôn sơn, vécni;
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
Bán buôn đồ ngũ kim;
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); Vận tải hàng 
hóa bằng xe có động cơ loại khác; Vận tải hàng hóa bằng xe 
thô sơ 

4933

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận 
thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có 
kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + Thử độ 
ẩm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các toà nhà, + 
Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + 
Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + 
Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng + Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản 
xuất nguyên khối

4390

23. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh;

4752
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24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; 
-Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh; 
-Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
-Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
-Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện
 

4759

25. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ  

4784

26. Xây dựng công trình công ích khác
(loại trừ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan) 

4229

27. Xây dựng công trình điện 4221

28. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
 

4649(Chính)

30. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Tư vấn, thiết kế phòng cháy chữa cháy (theo nghị định số 
79/2014/NĐ-CP); 
- Tư vấn thiết kế nhà và công trình.
- Hoạt động kiến trúc; 
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước;
- Thiết kế trang trí nội thất công trình;
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng kinh doanh của công ty 
(Điều 28 Luật Thương mại) 

8299

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Hoạt động trang trí nội thất công trình. 

7410
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33. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa; 
(không bao gồm: đại lý chứng khoán, bảo hiểm, môi giới tài 
chính, chứng khoán, bảo hiểm, hoạt động bán đấu giá tài sản) 

4610

34. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất bằng gốm 

2393

35. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép
- Bán buôn kim loại khác
- Kinh doanh vàng trang sức (Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 
24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt 
động kinh doanh vàng)
 

4662

36. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

37. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. Bán buôn phương 
tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. Bán buôn phương 
tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày.
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
-Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
-Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
-Bán buôn máy móc, thiết bị phòng cháy - chữa cháy.

4659

38. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt máy ngành may 

3320

39. Khai thác và thu gom than cứng 0510
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40. Khai thác và thu gom than non 0520

41. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

42. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

43. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

44. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

45. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

46. Sản xuất giày, dép 1520

47. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

48. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

49. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
Bán buôn vải
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
Bán buôn hàng may mặc
Bán buôn giày dép

4641

50. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

51. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

52. Sản xuất sợi 1311

53. Sản xuất vải dệt thoi 1312

54. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

55. Tái chế phế liệu 3830

56. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

57. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

58. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

59. Sửa chữa thiết bị điện 3314

60. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315
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2.800.000.000 VNĐ

61. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết:
- Khai thác nước từ sông, hồ, ao...
- Thu nước mưa,
- Thanh lọc nước để cung cấp,
- Xử lý nước cho mục đích công nghiệp và các mục đích khác,
- Xử lý nước lợ, nước mặn để cung cấp nước như là sản phẩm 
chính,
- Cung cấp nước thông qua mạng lưới đường ống, bằng xe bồn 
chuyên chở hoặc các phương tiện khác,
- Hoạt động của các kênh tưới nước
 

3600

62. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết:
-Thoát nước
-Xử lý nước thải
 

3700

63. Thu gom rác thải không độc hại 3811

64. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải độc hại khác 

3812

65. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

66. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

67. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

68. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

69. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

70. Sản xuất chè 1076

71. Sản xuất cà phê 1077

72. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

73. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

74. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

75. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
NGỌC 
QUANG 

Cụm 5, Xã Hồng Hà, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.240.000.000 80,000 112133962

2NGUYỄN 
THỊ NGÀ 

Cụm 5, Xã Hồng Hà, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

560.000.000 20,000 112484955

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       112133962
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cụm 5, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Cụm 5, Xã Hồng Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC QUANG Nam

01/01/1986 Kinh Việt Nam

11/05/2012 CA thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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